
NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP SL PHÒNG THIĐ.ĐIỂM KHOA

13h30 -14h30 Nghe tiếng Việt 3 NGHETV3-14.01 8 DC303 Lê Duẩn Khoa QTH

14h40-…. Nói tiếng Việt 3 NOITV3-14.01 8 DC303

13h30 - . . . Nghe - Nói 4 N-NOI 4-14.01 28 HA401 131 LNH Khoa Nga

N-NOI 4-14.02 31 HA402

Nghe 3 (Đời sống) NGHE3 (đsxh)-14.01 36 HB401 131 LNH Khoa Trung

` NGHE3 (đsxh)-14.02 28 HB402

Nghe 3 (Thương mại) NGHE3 (tm)-14.01 34 HB403

NGHE3 (tm)-14.02 25 HC403

Thứ  Tư Nói 3 (Đời sống) NOI 3 (đsxh)-14.01 36 HB401

06-05-15 Chiều ` NOI 3 (đsxh)-14.02 28 HB402

Nói 3 (Thương mại) NOI 3 (tm)-14.01 34 HB403

NOI 3 (tm)-14.02 25 HC403

NGHE 4(J)-14.01 39 HB501 Nhật-Hàn-TL

Nghe 4 (Nhật) NGHE 4(J)-14.02 39 HB502

NGHE 4(J)-14.03 39 HB503

Nghe 4(TLan) NGHE 4(TL)-14.01 28 HB302

NOI 4(H)-14.01 35 HC504

13h30 . . . Nói 4 (Hàn) NOI 4(H)-14.02 32 HC501

NOI 4(H)-14.03 34 HC301

NOI 4(J)-14.01 35 HB501

Nói 4 (Nhật) NOI 4(J)-14.02 37 HB502

NOI 4(J)-14.03 39 HB503

Nói 4 (TLan) NOI 4(TL)-14.01 30 HB302

LSQHQT1-14.01 85 HC504 131 LNH Khoa QTH

7h30-8h30
LSQHQT1-14.01       

(CLCAO) 16 HB202

Lịch sử và vhóa Trung Quốc LSVHTQ-14.01 55 HC501

NGHE3-14.01 24 HA101 131 LNH Khoa Pháp

7h30-8h30 Nghe 3 NGHE3-14.02 28 HA102

Thứ  Năm NGHE3-14.03 31 HA103

07-05-15 NOI 3-14.01 23 HA101

8h40 -…. Nói 3 NOI 3-14.02 27 HA102

NOI 3-14.03 33 HA103

KTHQT-14.01 85 HC504 131 LNH Khoa QTH

8h40-9h40
KTHQT-14.01        

(CLCAO) 16 HB202

Quan hệ VN- Trung Quốc
QHVN-TQ-14.01 56 HC501

7h30 - 9h30 Kỹ năng tiếng C1.3 KNTC1.3-14.01 5 DC401 Lê Duẩn Khoa Anh

KNTB2.4-14.01 26 DA101

KNTB2.4-14.02 30 DB202

14h00. . . 

13h30 - 14h00

Sáng

Kinh tế học quốc tế

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KẾT THÖC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 

MÔN CHUYÊN NGÀNH - KHOÁ  2013 + KHÓA 2012 BỔ SUNG

THỜI GIAN: 05/5/2015 - 17/5/2015

13h30-14h00

14h00 - . . . 

Sáng 7h30 - …..

Lịch sử quan hệ quốc tế 1

Kỹ năng tiếng B2.4    (Nghe4 

+ Đọc 4)
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP SL PHÒNG THIĐ.ĐIỂM KHOA

KNTB2.4-14.03 22 DB102

KNTB2.4-14.04 31 DB203

KNTB2.4-14.05 35 DB204

KNTB2.4-14.06 33 DC201

KNTB2.4-14.07 34 DC202

KNTB2.4-14.08 34 DC203 Lê Duẩn

Thứ  Năm KNTB2.4-14.09 31 DC301

07-05-15 KNTB2.4-14.10 28 DB301

KNTB2.4-14.11 35 DC302

KNTB2.4-14.12 30 DC403

KNTB2.4-14.13 35 DC404

KNTB2.4-14.14 42 DB302

KNTB2.4-14.15 38 DB303

KNTB2.4-14.01 (CLC) 22 HB201 LNHộc

13h30 -14h30 Đọc tiếng Việt 3 ĐOCTV3-14.01 8 DC303 Lê Duẩn Khoa QTH

14h40 - 16h10 Ngữ pháp tiếng Việt 2 NPTV2-14.01 8 DC303

ĐNHN-14.01 27 HA401 131 LNH Khoa Nga

ĐNHN-14.02 31 HA402

PPNCKH-14.01 27 HA401

Thứ Sáu Chiều PPNCKH-14.02 31 HA402

08-05-15 QTH -14.01 76 HC504 131 LNH K. Anh CN

QTH -14.02 109 HHTA

QTH-14.01  (CLCAO) HB202

MARKETING CB-14.01 76 HC504

MARKETING CB-14.02 109 HHTA
MARKETINGCB-14.01  

(CLCAO) 27 HB202

DNNÂ-ÂV-14.01 43 DB302 Lê Duẩn Khoa Anh

DNNÂ-ÂV-14.02 38 DB303

NPNC-14.01 29 DB203 Khoa Anh

NPNC-14.02 41 DB302

NPNC-14.03 36 DB204

NPNC-14.04 51 DB303

NPNC-14.05 40 DC203

Thứ  Bảy NPNC-14.06 39 DC202

09-05-15 NPNC-14.07 44 DC302

NPNC-14.08 34 DC201 Lê Duẩn

NPNC-14.09 35 DC403

NPNC-14.10 33 DC301

NPNC-14.11 38 DC404

NPNC-14.12 31 DB102

NPNC-14.13 35 DA101

NPNC-14.01(CLCAO) 25 HB201 LNHộc

VIET 4 (J)-14.01 39 HC401 LNHộc Nhật-Hàn-TL

Viết 4 (Nhật) VIET 4 (J)-14.02 37 HC303

VIET 4 (J)-14.03 40 HC204

Thứ  Bảy VIET 4 (H)-14.01 37 HC504

09-05-15 Chiều Viết 4 (Hàn) VIET 4 (H)-14.02 35 HC501

VIET 4 (H)-14.03 38 HC404

13h30 - 15h00

Sáng

14h40 - 15h40

14h40 - 15h40 Phương pháp NC khoa học

13h30 -14h30

7h30-8h30 Dẫn nhập ngữ âm - âm vị

Quản trị học

Chiều 13h30-15h00

Sáng 7h30 - …..

13h30 -14h30

Đất nước học Nga

Marketing căn bản

Kỹ năng tiếng B2.4    (Nghe4 

+ Đọc 4)

Ngữ pháp nâng cao
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP SL PHÒNG THIĐ.ĐIỂM KHOA

Viết 4 (TLan) VIET 4 (TL)-14.01 30 HB402

ĐOC 4(H)-14.01 34 HC504

15h10-16h10 Đọc 4 (Hàn) ĐOC 4(H)-14.02 32 HC501

ĐOC 4(H)-14.03 34 HC404

Đọc 4 (TLan) ĐOC 4(TL)-14.01 28 HB402

LTD-14.01+01A 78 HB401 + HC404131 LNH K. Anh CN

LTD-14.02 + 02A 77 HC402 + HC401

LTD-14.03+03A 89 HC501+ HC504

LTD-14.01(CLCAO) 27 HB201

TADLICH-14.01 27 HB501

TADLICH-14.02 27 HB502

TADLICH-14.03 26 HB503

Thứ hai TATM 1-14.01 39 HC404

11-05-15 TATM 1-14.02 38 HC401

TATM 1-14.03 41 HC504

TATM 1-14.04 37 HC501

TATM 1-14.01 (CLC) 27 HB201

Đọc hiểu 2 (Đời sống) DOCHIEU2 (đsxh)-14.01 33 HA102 131 LNH Khoa Trung

` DOCHIEU2 (đsxh)-14.02 33 HA103

Đọc hiểu 2 (Thương mại) DOCHIEU2(tm)-14.01 21 HB101

DOCHIEU2(tm)-14.02 32 HB102

TTTH4-14.01 22 HA102

TTTH4-14.02 37 HA103

TTTH4-14.03 29 HB101

Tiếng Trung thương mại 1 TTTM 1-14.01 32 HB102

NNDC (H)-14.01 101 HHTA 131 LNH Nhật-Hàn-TL

Ngôn ngữ đối chiếu NNDC (TL)-14.01 28 HHTA

8h45-9h45 NNDC (H)-14.01 110 HHTA

DOC 3-14.01 31 HA103 131 LNH Khoa Pháp

7h30-8h30  Đọc 3 DOC 3-14.02 27 HB101

Thứ Ba DOC 3-14.03 31 HB102

12-05-15 VIET 3-14.01 26 HA103

8h40 - 9h40 Viết 3 VIET 3-14.02 27 HB101

VIET 3-14.03 28 HB102

Đ-VIET 4-14.01 27 HA101 131 LNH Khoa Nga

Chiều Đ-VIET 4-14.02 31 HA102

15h10 - 16h10 Tổng quan du lịch TQDL-14.01 31 HA102

KNTB2.3-14.01 39 HA501 131LNH K. Anh CN

KNTB2.3-14.02 37 HA502

KNTB2.3-14.03 41 HA503

13h00- . . . KNTB2.3-14.04 36 HB501

Kỹ năng tiếng B2.3 KNTB2.3-14.05 27 HB502

Thứ Ba KNTB2.3-14.06 27 HB503

12-05-15 KNTB2.3-14.07 26 HA403

KNTB2.3-14.01(clcao) 27 HB201

KNTB2.3-14.01 27 HC403 131 LNH K. QTHọc

chiều

14h45 - 15h45

13h30 -14h30

7h30-8h30

Sáng

13h30 -15h00 Đọc - Viết 4

13h30-14h30

14h40-16h10
Tiếng Trung tổng hợp 4

Tiếng Anh du lịch

Tiếng Anh thương mại 1

Lý thuyết dịch
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP SL PHÒNG THIĐ.ĐIỂM KHOA

KNTB2.3-14.02 28 HB403 (K2013)

13h00- . . . Kỹ năng tiếng B2.3 KNTB2.3-14.03 38 HB401

KNTB2.3-14.04 45 HB402

KNTB2.3-14.01(clcao) 16 HB202

Thứ Tư Chiều 13h30 -14h30 Viết tiếng Việt 3 VIETTV3-14.01 8 DC303 Lê Duẩn Khoa QTH

13-05-15 14h40 - 16h10 Văn hóa giao tiếp VHGT-14.01 8 DC303

KNTB2.4-14.01 39 HC501 131LNH K. Anh CN

KNTB2.4-14.02 37 HB403 (K2013)

KNTB2.4-14.03 42 HC504

KNTB2.4-14.04 36 HC503

Kỹ năng tiếng B2.4 KNTB2.4-14.05 27 HC403

Thứ Năm 7h30- . . . KNTB2.4-14.06 27 HA501

14-05-15 KNTB2.4-14.07 26 HA502

KNTB2.4-14.01(clcao) 27 HB201

KNTB2.4-14.01 27 HA401 131 LNH K. QTHọc

KNTB2.4-14.02 28 HA402 (K2013)

KNTB2.4-14.03 28 HB402

KNTB2.4-14.04 45 HC201

KNTB2.4-14.01(clcao) 16 HB202
VHOA PHAP-14.01            

(Du lịch) 27 HB501
131 LNH

Khoa Pháp

7h30-8h30 Văn hóa Pháp VHPHAP-14.01 23 HB502

VHPHAP-14.02 28 HB503

Khái quát địa lý du lịch VN KQĐL DLVN-14.01 30 HB501

Lý thuyết dịch LTD-14.01 28 HB502

7h30 - 9h30 Kỹ năng tiếng C1.4 KNTC1.3-14.01 5 DC401 Lê Duẩn Khoa Anh

Thứ Năm Sáng KNTB2.5-14.01 26 DA101

14-05-15 KNTB2.5-14.02 30 DB202

KNTB2.5-14.03 22 DB102

7h30 - ….. KNTB2.5-14.04 31 DB203

KNTB2.5-14.05 35 DB204

KNTB2.5-14.06 33 DC201

KNTB2.5-14.07 34 DC202

KNTB2.5-14.08 34 DC203 Lê Duẩn

KNTB2.5-14.09 31 DC301

KNTB2.5-14.10 28 DB301 Lê Duẩn Khoa Anh

KNTB2.5-14.11 35 DC302

Sáng KNTB2.5-14.12 30 DC403

KNTB2.5-14.13 35 DC404

7h30 - ….. KNTB2.5-14.14 42 DB302

KNTB2.5-14.15 38 DB303

KNTB2.5-14.01 (CLC) 22 HB201 LNHộc

Thứ Năm KNTB2.5-14.01 26 DA101 Khoa Anh

14-05-15 KNTB2.5-14.02 30 DA201

KNTB2.5-14.03 22 DA202

KNTB2.5-14.04 31 DA203

KNTB2.5-14.05 35 DA204

Sáng

8h40 - 9h40

Kỹ năng tiếng B2.5                  

(Viết 4 +  Nói 4)

Kỹ năng tiếng B2.5                   

(Viết 4 +  Nói 4)

13h30 - …..Chiều Kỹ năng tiếng B2.5( Nói 4)
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP SL PHÒNG THIĐ.ĐIỂM KHOA

KNTB2.5-14.06 33 DB202

KNTB2.5-14.07 34 DB204

KNTB2.5-14.08 34 DB301 Lê Duẩn

KNTB2.5-14.09 31 DC201

KNTB2.5-14.10 28 DC202

KNTB2.5-14.11 35 DC203

KNTB2.5-14.12 30 DC301

KNTB2.5-14.13 35 DC303

KNTB2.5-14.14 42 DC402

KNTB2.5-14.15 38 DC405

NGHE 4(H)-14.01 43 HA101 131LNH Nhật-Hàn-TL

7h30-8h00 Nghe 4 (Hàn) NGHE 4(H)-14.02 34 HA102 (K2013)

NGHE 4(H)-14.03 34 HB102

ĐỌC 4(J)-14.01 35 HA101

8h10-9h40 Đọc 4 (Nhật) ĐỌC 4(J)-14.02 38 HA102

ĐỌC 4(J)-14.03 40 HB102

CPHAP-14.01 35 HA401 K. Trung

CPHAP-14.02 23 HA402 (K2012)

7h30-8h30 Cú pháp CPHAP-14.03 28 HA403

Sáng CPHAP-14.04 27 HB402

CPHAP-14.05 27 HB403

DNHTQ-14.01 38 HA401

DNHTQ-14.02 24 HA402

Thứ Bảy 8h40-9h40 Đất nước học Trung Quốc DNHTQ-14.03 27 HA403

16-05-15 DNHTQ-14.04 27 HB402

DNHTQ-14.05 27 HB403

KNTB2.5-14.01 39 HC504 K. Anh CN

KNTB2.5-14.02 37 HC501 (K2013)

7h30- . . . Kỹ năng tiếng B2.5 KNTB2.5-14.03 41 HC404

KNTB2.5-14.04 36 HC401

KNTB2.5-14.05 27 HB501

KNTB2.5-14.06 27 HB502 131LNH K. Anh CN

KNTB2.5-14.07 27 HB503 (K2013)

KNTB2.5-14.01(clcao) 27 HB201

Sáng 7h30- . . . Kỹ năng tiếng B2.5 KNTB2.5-14.01 27 HB402 131LNH K. QTHọc

KNTB2.5-14.02 28 HB403 (K2013)

KNTB2.5-14.03 38 HC303

KNTB2.5-14.04 75 HC204

KNTB2.5-14.01(clcao) 16 HB202

VIET NC-14.01 22 HB502 K. Pháp

Thứ Bảy 13h30-15h00 VIET NC-14.02 35 HB503 (K2012)

16-05-15 Viết nâng cao VIET NC-14.03 29 HC502

VIET NC-14.01 33 HC503

(SPP)

NNDC-14.01 78 HC201 131LNH K. Anh 

NNDC-14.02 85 HC204 (K2012)

NNDC-14.03 69 HC303

13h30-14h30

13h30 - …..Chiều Kỹ năng tiếng B2.5( Nói 4)
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP SL PHÒNG THIĐ.ĐIỂM KHOA

Chiều 13h30-14h30 Ngôn ngữ đối chiếu NNDC-14.04 68 HC401

NNDC-14.05 63 HC404

NNDC-14.06 64 HC501

NNDC-14.07 69 HC504

NNDC-14.01 (CLCAO) 29 HB201

NNGHIA-14.01 35 HC201 131LNH K. Anh 

NNGHIA-14.02 30 HC204 (12SPATH)

15h00-16h00 Ngữ nghĩa NNGHIA-14.03 24 HC401

NNGHIA-14.04 34 HC404

NNGHIA-14.05 61 HC504

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2015

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Người lập bảng

Lê Quốc Vũ
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